PHÒNG GD-ĐT TX QUẢNG YÊN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TH TIỀN AN 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ––––––––––––––––––                                ––––––––––––––––––––––

     Số: 05 /KH                                                       Tiền An, ngày 05 tháng 9 năm 2016
KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI 

NĂM HỌC 2016 – 2017
Thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; trường TH  Tiền An xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai cho năm học 2016 – 2017 như sau: 
I. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai
- Ban Chỉ đạo của Trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn là  Phó trưởng ban. Trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn là các uỷ viên của Ban chỉ đạo.
- Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Qui chế công khai ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu: 05, 06, 07, 08, báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính; đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo đúng lộ trình để ra trong kế hoạch.
- Phó ban, ủy viên Thanh tra giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế  công khai.

II. Các nội dung thực hiện công khai.
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

- Cam kết chất lượng: điều kiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp; thực hiện chương trình giảng dạy; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh; điều kiện CSVC nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (phòng học tập, thiết bị, tin học...); các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh; tình hình đội ngũ CB-CC và phương pháp quản lí nhà trường; kết quả học lực, hạnh kiểm; sức khỏe học sinh trong; khả năng tiếp tục học tập của học sinh (đính kèm biểu mẫu số 05).
- Chất lượng giáo dục thực tế: kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp; số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp TP, Tỉnh; tỉ lệ học sinh được công nhận HTCT TH
- Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường: kế hoạch tô chức kiểm định, báo cáo tự đánh giá, cơ quan chủ quản đánh giá (đánh giá ngoài) công nhận đạt hoặc chưa đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào lớp 1 của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở của nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh  (Theo Biểu mẫu 05 của quy chế 09/2009/TT-BGD ĐT).

b) Chất lượng giáo dục thực tế: Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các giao lưu học sinh năng khiếu, số học sinh dự xét HTC TH

c) Mức chất lượng tối thiểu, kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. 

d) Kiểm định chất lượng: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 

- Cơ sở vật chất: về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường (đính biểu mẫu số 07) .
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo tổng số CB-CC, hình thức tuyển dụng theo NĐ 116 (biên chế, hợp đồng làm việc); các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68; trình độ đào tạo (đính kèm biểu mẫu số 8). 
- Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính:

Tình hình tài chính của nhà trường: công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg (16-11-2004) của Thủ tướng Chính phủ về ngân sách và có sự đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC (22-3-2005) của Bộ tài chính về ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

a) Các khoản thu từ học sinh trong năm học 2016 - 2017.

b) Ngân sách nhà nước cấp (theo dự toán 2016).

c) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm các khoản đóng góp đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội theo quy định. 

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

III. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin.
1. Bà Nguyễn Thị Hải (TB): Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư: 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Quảng Yên đến tất cả toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường,CMHS và điều hành kê khai báo cáo thu chi tài chính

2. Bà Bùi Thị Lành (phó TB): Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành điều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 05, 06, 07, 08; Xây dụng Kế hoạch kiểm định chất lượng, báo cáo tự đánh giá; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội qui, Qui chế làm việc của nhà trường; Qui chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân công lao động; Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.

4. Bà Nguyễn Thị Oanh (Thư ký): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo.

5. Báo cáo thu, chi tài chính: Vũ Xuân Tựu
6. Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, chọn địa điểm để niêm yết công khai các nội dung qui định theo Thông tư 09/2009-TT-BGDĐTghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Qui chế công khai: Bà  Nguyễn Thị Oanh.

VI. Tổ chức thực hiện. 
Về hình thức và địa điểm công khai ,thời gian công khai:
Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường; các tài liệu in đầy đủ niêm yết ở vị trí phòng Hội đồng giáo viên rất thuận tiện theo dõi.


- Công khai trong các cuộc họp của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường vào tháng 5,8 năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.



- Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm, cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.



- Đối với nội dung “Các khoản thu thỏa thuân với cha mẹ học sinh trong năm học 2016 – 2017” phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh. 
	Nơi nhận:

· Phòng GD&ĐT( b/c);

· CBGVNV( t/h);

· Lưu VP.
	HIỆU TRƯỞNG

         Nguyễn Thị Hải




	PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN

    TRƯỜNG TH TIỀN AN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Biểu mẫu 05

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, 

năm học: 2016-2017
	STT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	Đảm bảo theo quy định 
	Đảm bảo theo quy định 
	Đảm bảo theo quy định 
	Đảm bảo theo quy định 
	Đảm bảo theo quy định 

	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ
	Theo chương trình TV- CNG của BGD&ĐT
	Theo chương trình và SGKcủa BGD&ĐT
	Theo chương  trình và SGKcủa BGD&ĐT
	Theo chương trình và SGKcủa BGD&ĐT
	Theo chương trình và SGKcủa BGD&ĐT

	III
	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	Phối  hợpTốt

Thực hiện đúng theo nội quy
	Phối  hợpTốt

Thực hiện đúng theo nội quy
	Phối  hợpTốt

Thực hiện đúng theo nội quy
	Phối  hợpTốt

Thực hiện đúng theo nội quy
	Phối  hợpTốt

Thực hiện đúng theo nội quy

	IV
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh 
	Đảm bảo đủ phòng học, chức năng; đủ TBDH, tiếp cận với CNTT
	Đảm bảo đủ phòng học, chức năng; đủ TBDH, tiếp cận với CNTT
	Đảm bảo đủ phòng học, chức năng; đủ TBDH, tiếp cận với CNTT
	Đảm bảo đủ phòng học, chức năng; đủ TBDH, tiếp cận với CNTT
	Đảm bảo đủ phòng học, chức năng; đủ TBDH, tiếp cận với CNTT



	V
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
	- Xây dựng kỷ  cương,  nề  nếp  nhà trường và  lồng ghép vào các cuộc vận động  lớn của trung ương,  địa  phương,  ngành  như: "Hai không",  "Học  tập  và  làm  theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",  "Mỗi  thầy cô giáo  là  tấm gương về đạo đức,  tự học và sáng  tạo",  ... Đồng thời xác định hoạt động dạy và học  là một phần quan trọng của việc giáo dục toàn diện trong nhà trường.

-  Công  tác  giáo  dục  đạo  đức  được  thực  hiện  nhịp nhàng  theo  kế  hoạch  và  theo  đúng  chỉ  đạo  của  các  cấp lãnh đạo. Không có xảy  ra  tình  trạng bạo  lực  học đường trong nhà  trường. Các hiện  tượng ảnh hưởng đến an  toàn trường  học  đều  được  phát  hiện  và  ngăn  chặn  kịp  thời không để cho phức tạp thêm. Các hoạt động giáo dục khác như: hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống, văn nghệ thể dục thể thao, lao  động  tự  phục  vụ,  hoạt  động  rèn  luyện  kỹ  năng  sống cũng  góp  phần  rèn  luyện  đạo  đức HS  và  thực  hiện  việc xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tổ chức các hoạt động Đội TN, nhi đồng, giáo dục học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

- Tổ chức hoạt động hội chữ thập đỏ với các hoạt động nhân đạo từ thiện, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng nhân ái.

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề chủ điểm nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HS.
- Tổ chức mít tinh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Đại hội Đảng các cấp.
- Tổ chức tuyên truyền và học tập về An toàn giao thông; đảm bảo an toàn điện lưới cao áp ; phòng tránh tai nạn thương tích, tác hại trò chơi gems trên Internet; phòng tránh dịch bệnh; tổ chức ký cam kết An toàn giao thông, ….

	VI
	Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
	*  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên:  22(không tính  hợp đồng  thời vụ với  trường  làm: Giáo viên, Bảo vệ, nhân viên lao công).

BGH: 02 (Trong đó: Đảng viên = 02 ; Nữ = 02; ĐH = 02)

Tổ1+ 2+3: 12 (Trong đó: Đảng viên = 03; Nữ = 11; ĐH: 04 ;CĐ:7; HĐ: 4 )

Tổ 4+5: 12 (Trong đó: Đảng viên=03; Nữ = 11; ĐH = 4; CĐ=6;TC=02; HĐ: 1)

Tổ Văn phòng: 06 (Trong đó: Đảng viên: 01; Nữ = 03; ĐH =01; TC = 01); HĐ:05.
* Phương pháp quản lý

- Ứng dụng những thành tựu của CNTT vào hoạt động dạy và học trong nhà trường. Đặc biệt, trong công tác quản lí, quản lí thông tin có tính hệ thống, xuyên suốt, phục vụ cho công tác quản lí, điều hành của nhà trường.



	VII
	Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
	- Hoàn thành chương trình lớp học: 99%.
- Hoàn thành chương trình tiểu học : 100% .
-  100% HS  tích  cực  tham  gia  các  hoạt  động Đội TN, nhi đồng, hoạt động ngoài giờ  lên  lớp, giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng sống . . .



	VIII
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh


	Đạt chuẩn KTKN trở lên
	Đạt chuẩn KTKN trở lên
	Đạt chuẩn KTKN trở lên
	Đạt chuẩn KTKN trở lên
	Đạt chuẩn KTKN trở lên


                                                           Tiền An, ngày 05 tháng 09 năm 2016                                            

                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                                                                              Nguyễn Thị Hải

THÔNG BÁO
	PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN

    TRƯỜNG TH TIỀN AN

   –––––––––––––––––––––––
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

                                                  (Biểu mẫu 07)


Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học,

 năm học: 2016-2017
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân 

	I
	Số phòng học/số lớp
	21/15
	Số 1.49m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	21
	1.49 m2

	2
	Phòng học bán kiên cố
	
	

	3
	Phòng học tạm
	
	-

	4
	Phòng học nhờ
	
	-

	III
	Số điểm trường
	
	

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	9300m2
	19.29 m2

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	2400 m2
	4.97 m2

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	1048 m2
	2.18 m2/1HS

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	720m2
	1.5 m2/1HS

	2
	Diện tích phòng thiết bị (m2)
	40 m2
	

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	40 m2
	

	4
	Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	0
	

	5
	Diện tích phòng khác (….)(m2)
	248
	

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ)
	269
	Số bộ/lớp

	1
	Khối lớp 1
	3 bộ
	1bộ/lớp

	2
	Khối lớp 2
	3 bộ
	1 bộ/lớp

	3
	Khối lớp 3
	3 bộ
	1 bộ/lớp

	4
	Khối lớp 4
	3 bộ
	1 bộ/lớp

	5
	Khối lớp 5
	3 bộ
	1 bộ/lớp

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)
	17 bộ
	Số học sinh/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	2 cái
	

	2
	Cát xét
	4 cái
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	1 cái
	1/15

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	8 cái
	8/15

	5
	Màn chiếu:
	12 cái
	12/15


	
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	20

	XI
	Nhà ăn
	25


	
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ 
	Diện tích 

Bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho 

học sinh bán trú
	2 p,40 m2
	50
	0.8(m2)/ chỗ

	XIII
	Khu nội trú 
	
	
	


	XIV

	Nhà vệ sinh

	Dành cho giáo viên
	Dành cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	1
	
	1
	
	0.15m2/hs

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	
	
	


	
	
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	X
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện )
	X
	

	XVII
	Kết nối internet (ADSL)
	X
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	X
	

	XIX
	Tường rào xây
	X
	


                                                Tiền An, ngày 05 tháng 09 năm2016
                                                    Thủ trưởng đơn vị      

                                                Nguyễn Thị Hải
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                                                                                                                    (Biểu mẫu 08)

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học: 2016-2017
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước 

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TCCN
	Dưới TCCN
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên
	32
	19 (biên chế)
	13
	0
	0
	11
	14
	3
	4
	

	I
	Giáo viên
	24
	 16(biên chế)
	    8
	0
	0
	8
	14
	2
	0
	

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mĩ thuật
	2
	2(biên chế)
	
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	

	2
	Thể dục
	1
	1( biên chế)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Âm nhạc
	2
	2( biên chế)
	
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	

	4
	Tiếng Anh
	2
	1( biên chế)
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	5
	Tin học
	1
	1( biên chế)
	
	
	
	
	1
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	2 Biên chế
	
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1 Biên chế
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	2
	Phó HT
	1
	1 Biên chế
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	III
	Nhân viên
	6
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	1
	Nhân viên VT 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	1
	0
	0
	1
	0
	
	0
	

	3
	Thủ quĩ
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	1
	1.Biên chế
	
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	5
	Nhân viên thư viện
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	

	6
	Nhân viên khác
	4
	
	4 HĐNH
( BV+LC)
	
	
	
	
	
	4
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